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THÔNG TƯ

Quy định về mã hoá lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
Theo đề nghị của Cục Quản lý Khám chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Mã hoá lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mã hoá lâm sàng bao gồm mã hoá chẩn đoán, mã hoá phẫu thuật thủ thuật và mã hoá chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp người bệnh khám ngoại trú, điều trị nội trú và tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp Giấy phép hoạt động theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.
Điều 3. Quy định về mã hoá chẩn đoán bệnh tật

1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Bảng Phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” (Phụ lục 1a) và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” (Phụ lục 1b) áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc. Nội dung Bảng phân loại được cập nhật và tra cứu trực tiếp từ website icd.kcb.vn.
2. Tất cả người bệnh khám ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú ban ngày, khi kết thúc đợt khám chữa bệnh phải được mã hoá lâm sàng chẩn đoán xác định bao gồm: chẩn đoán bệnh chính, chẩn đoán biến chứng, chẩn đoán bệnh kèm theo, chẩn đoán di chứng, chẩn đoán nguyên nhân theo bảng phân loại bệnh tật quốc tế và tử vong theo ICD-10 ban hành kèm theo quyết định này
Điều 4. Quy định về mã hoá lâm sàng phẫu thuật, thủ thuật
1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Bảng Phân loại quốc tế Phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” (Phụ lục 2a) áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc. Nội dung bảng phân loại được cập nhật và tra cứu trực tiếp từ website icd.kcb.vn/ICD/ICD9. 
2. Danh mục này được sử dụng để mã hoá lâm sàng các phẫu thuật, thủ thuật để hạch toán chi phí thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh theo nhóm bệnh (DRG). Việc thực hiện danh mục chuyên môn kỹ thuật và danh mục giá vẫn theo các quy định hiện hành.

3. Tất cả người bệnh khám ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú ban ngày, khi kết thúc đợt khám chữa bệnh phải được mã hoá lâm sàng các phẫu thuật, thủ thuật theo bảng phân loại quốc tế về Phẫu thuật, thủ thuật theo ICD-9 CM ban hành kèm theo quyết định này.
Điều 5. Bảng chuyển đổi mã giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM

Ban hành kèm theo Quyết định này: “Bảng chuyển đổi mã giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM” (Phụ lục 2b) . Bảng danh mục chuyển đổi này được sử dụng với mục đích chuyển đổi mã giữa Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh của Việt Nam sang mã Phân loại bệnh tật Quốc tế ICD-9 CM, phục vụ hạch toán chi phí thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh theo nhóm bệnh (DRG). Việc thực hiện danh mục kỹ thuật và danh mục giá vẫn theo các quy định hiện hành.
Điều 6. Quy định về mã hoá chẩn đoán nguyên nhân tử vong

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục I. Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong sẽ được in và lưu cùng bệnh án của người tử vong (Phụ lục 3).
2. Tất cả các trường hợp tử vong tại cơ sở y tế phải thực hiện chẩn đoán nguyên nhân tử vong và mã hoá nguyên nhân tử vong theo Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật và nguyên nhân tử vong ban hành tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư này. Đối với trường hợp tử vong trước viện hoặc tiên lượng tử vong xin về cơ sở khám chữa bệnh cung cấp thông tin liên quan tuỳ theo trường hợp cụ thể.
3. Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong chỉ sử dụng cho cơ quan y tế 
với mục đích thống kê, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, phân tích cấu trúc dân cư, đánh giá công tác chăm sóc và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 
4. Khi xác định tình trạng người bệnh đã tử vong bằng chết sinh học: ngừng thở, ngừng tim, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh tử vong có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không cấp cho người thân thích của người tử vong mà được lưu cùng Bản kiểm thảo tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, làm cơ sở cho báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về báo cáo, thống kê.
Điều 7. Báo cáo thống kê số liệu mã hoá bệnh tật, phẫu thuật thủ thuật và nguyên nhân tử vong
Việc báo cáo thống kê số liệu được quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế và Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành y tế.
Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2021.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm

Bố trí nhân viên chuyên trách hoặc bán chuyên trách về mã hoá lâm sàng trực thuộc phòng Quản lý chất lượng hoặc phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện với số lượng từ 1- 2 cán bộ / 100 giường bệnh.

2. Sở Y tế các tỉnh thành phố có trách nhiệm

Tổ chức các lớp đào tạo mã hoá bệnh tật cho cán bộ chủ chốt tại các đơn vị khám chữa bệnh. Đưa nội dung mã hoá bệnh tật là một trong các nội dung để kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh.
3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này bao gồm hướng dẫn mã hoá chẩn đoán bệnh tật, mã hoá phẫu thuật và mã hoá chẩn đoán nguyên nhân tử vong:
- Thường xuyên cập nhật các bảng phân loại quốc tế và các tài liệu hướng dẫn liên quan phục vụ mã hoá lâm sàng theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, xây dựng các công cụ tra cứu, hướng dẫn mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong.

- Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, chương trình đào tạo liên tục, đào tạo trực tuyến cho cán bộ y tế, giám định viên bảo hiểm y tế;
- Xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng mã hoá lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Tổng hợp số liệu báo cáo từ các cơ sở khám chữa bệnh về chẩn đoán bệnh tật, phẫu thuật thủ thuật và nguyên nhân tử vong.
4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo thực hiện các quy định tại Thông tư này.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./. 
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐTCP);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Bộ Tư pháp (Cục đăng ký HTCTQT, Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ; Y tế các Bộ, ngành;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB, Bộ Y tế; 
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, PC, KHTC, KCB.
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